TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG KIM LOẠI
Câu 1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ?

  A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe                                    B. Fe, Cu, K, Al,Zn                                         C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K                                      D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

Câu 2. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ?

   A. Fe                             B. Zn                                      C. Cu                                 D. Mg        

Câu 3. Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?

   A. AgNO3                     B. HCl                                    C. Mg                                D. Al

 Câu 4. Phản ứng nào xảy ra trong quá trình luyện gang ?

 A. O2 + 2Mn     →    2MnO                                      

B. Fe2O3 + 3CO      →   2Fe + 3CO2            

C. O2 + Si   →       SiO2                                                                         

D. O2 + S         SO2
Câu 5. Con dao bằng thép không bị gỉ nếu

A. Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô.                          

 B. Cắt chanh rồi không rửa                               

 C. Ngâm trong nước muối một thời gian          

 D. Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nước máy lâu ngày

Câu 6. Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

    A. Dung dịch HCl        B. Dung dịch NaOH              C. Dung dịch NaCl           D. Nước

Câu 7. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào xảy ra phản ứng 

A. Cu + ZnSO4             B. Ag + HCl                    C. Ag + CuSO4     D. Zn + Pb(NO3)2
Câu 8. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạcnitrat 

A. Mg                           B. Cu                                      C. Fe                                  D. Au

Câu 9. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ?

  A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu                B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag,Pb                          C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Na                               D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na

Câu 10. Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?

      A. Kim loại tác dung với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Cu, Ag

        B. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH: Al                                                   

       C. Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc nguội:Al,Fe                                                                         
   D. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên

Câu 11. Viết phương trình hóa học của phản ứng sau: FexOy + yH2O        A + B

               Chất A và B lần lượt là: (có kèm theo hệ số cân bằng)

  A. xFe, H2O                  B. Fe, yH2O                           C. xFe, yH2O                     D. Fe, xH2O

Câu 12. Hóa tan hoàn toàn 18 gam một kim loại M cần dùng 800ml dung dịch HCl 2,5M. Kim loại M là kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III).

     A. Ca                                         B. Mg                        C. Al                                  D. Fe

Câu 13. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

A. Al, Fe, Cu                B. Fe, Cu, Ag                   C. Al, Cu, Ag        D. Kết quả khác

Câu14. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam. Khối lượng của Al đã phản ứng là:
A. 0,27 gam                 B. 0,81 gam                            C. 0,54 gam              D. 1,08 gam

Câu 15. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy khối lượng là sắt là 6,4 gam. Khối lượng muối sắt được tạo thành là:
 A. 30,4 gam                  B. 15,2 gam                 C. 12,5 gam                       D. 14,6 gam

Câu 16. Kim loại có những tính chất vật lí chung nào ?

  A. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt                     
 B. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, ánh kim               
  C. Tính dẫn nhiệt, có ánh kim                    
 D. Tính dèo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim

Câu 17. Tính chất hóa học chung của kim loại gồm:

 A. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit                            

B.Tác dụng với phi kim, tác dụng với bazơ, tác dụng với   muối                                                C. Tác dụng với phi kim, tác dụng với axit, tác dụng với muối                                              

D. Tác dụng với oxit bazơ, tác dụng với axit

Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam một kim loại M (chưa rõ hóa trị) trong bình chứa khí clo nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, để nguội thì thu được 20,25 gam muối clorua. Kim loại M là :
   A. Fe                         B. Al                                       C. Cu                                 D. Zn

Câu 19. Cho các cặp chất sau: (a) Fe + HCl ; (b) Zn + CuSO4 ; (c) Ag + HCl ; (d) Cu + FeSO4 ; (e) Cu + AgNO3 ;  (f) Pb + ZnSO4 . Những cặp chất xảy ra phản ứng là:

A. a, c, d                       B. c, d, e, f                          C. a, b, e                            D. a, b, c, d, e, f

Câu 20. Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc khối lượng hiđro thu được là:

  A. 0,03 gam                  B. 0,06 gam                            C. 0,04 gam                       D. 0,02 gam

Câu 21. Trong hợp chất oxit của kim loại A thì oxi chiếm 17,02% theo khối lượng. Kim loại A là:

      A. Cu                            B. Zn                                       C. K                                   D. Na

Câu 22. Một bạn học sinh đã đổ nhằm dung dịch sắt (II) sunfat vào lọ chứa sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để thu được dung dịch chứa duy nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng kim loại nào ?

   A. Đồng                        B. Sắt                                      C. Kẽm                              D. Nhôm

Câu 23. Nhúng một lá sắt có khối lượng 29 gam vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau khi kết thúc phản ứng, lấy lá sắt rửa nhẹ sấy khô và cân nặng 31 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng và khối lượng đồng tạo thành là

A. 13g Fe và 14g Cu    B. 14g Fe và 15g Cu    C. 14g Fe và 16g Cu         D. 13g Fe và 16g Cu

Câu 24. Hòa tan 2,7 gam kim loại A bằng dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại A là:

          A. Fe                             B. Sn                                       C. Zn                                 D. Al

Câu 25. Một kim loại có những tính chất (vật lí và hóa học) như sau:

 Hợp kim của nó với các kim loại khác, được ứng dụng trong công nghệ chế tạo máy bay, tên lửa  - Phản ứng mãnh liệt với axit clohiđric.

      - Phản ứng với dung dịch kiềm, giải phóng khí hiđro

      - Nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Đó là kim loại: A. Kẽm                      B. Vàng                   C. Nhôm                            D. Chì

Câu 26. Cho 1,08 gam kim loại Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Vậy kim loại Z là:

    A. Niken                       B. Canxi                                 C. Nhôm                            D. Sắt

Câu 27. Kim loại nhôm bị hòa tan bởi H2SO4 loãng, thu được muối sunfat và khí hiđro. Hãy chọn phản ứng để mô tả hiện tượng trên.

A. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2                                B. 2Al + H2SO4 →  Al2SO4 + H2                      

     C. Al + 3H2SO4 →  Al(SO4)3 + H2                  D. 2Al + 3H2SO4 →  Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 28. Hòa tan 4,05 gam nhôm bằng 200ml dung dịch H2SO4 1M. Biết hiệu suất của phản ứng 75%. Thể tích H2 thu được (đktc) là:

     A. 4,48 lít                      B. 5,04 lít                               C. 3,36 lít                           D. 6,72 lít

Câu 41. Ngâm một thanh nhôm vào dung dịch sắt (II) sunfat. Sau một thời gian, lấy thanh nhôm ra rửa nhẹ sấy khô và cân thì khối lượng thanh tăng 1,14 gam. Hỏi khối lượng sắt (II) sunfat phản ứng và nhôm sunfat tạo thành lần lượt là:

  A. 4 g và 3 g                 B. 4,56 g và 3,42 g                 C. 4,59 g và 3,49 g            D. 2 g và 5 g

Câu 29. Để hòa tan hoàn toàn 3,01 gam bột gồm nhôm vàbari thì cần vừa đủ 350ml dung dịch HCl 0,2M. Theo em khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

A. 0,19 g và 2,82 g       B. 0,95 g và 2,06 g                 C. 0,27 g và 2,74 g         D. 3 g và 0,01 g

Câu 30. Hòa tan một kim loại A vào dung dịch H2SO4 loãng, sau đó dẫn khí sinh ra đi qua bột oxit của kim loại B nung đỏ để tạo kim loại B. Vậy kim loại A và B lần lượt là:

A. Bạc và vàng             B. Sắt và magie              C. Chì và Bari                    D. Nhôm và đồng

Câu 31. Đốt cháy một kim loại M thu được một oxit X. Trong oxit X thì kim loại M chiếm 52,94% theo khối lượng. Tên kim loại M và công thức oxit X là:

 A. Zn và ZnO               B. Cu và CuO                     C. Fe và Fe2O3                   D. Al và Al2O3
Câu 32. Để hòa tan 2,4 gam sắt oxit thì cần dùng vừa đủ 4,41 gam H2SO4. Hỏi oxit sắt đó là:

          A. Fe3O4                       B. FeO          C. Fe2O3                                  D. Fe4O3
Câu 33. Cho phản ứng khử oxit sắt bằng CO như sau:   3FexOy  +  3yCO  →  E  +  F

     Theo em E và F lần lượt là chất nào? (ghi kèm theo hệ số cân bằng)

A. Fe và yCO2                    B. 3Fe và 3CO2         C. 3xFe và yCO2               D. 3xFe và 3yCO2
Câu 34. Nhúng một cây đinh sắt có khối lượng 2 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau phản ứng, lấy đinh sắt ra rửa nhẹ, sấy khô và cân thì đinh sắt có khối lượng 2,4 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng và khối lượng muối sắt tạo thành lần lượt là:

 A. 2g và 4g                   B. 4g và 6g                             C. 2,8g và 7,6g                  D. 3,8g và 7g

Câu 35. Tại sao trong vỏ trái đất, những kim loại như sắt, nhôm không tồn tại ở dạng đơn chất ?

 A. Vì sắt đứng trước nhôm.                                                                                                         B. Vì sắt và nhôm tan nhiều trong nước.                                                                           

C.Vì sắt và nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh nên chúng chỉ tồn tại dưới dạng hợp chất.                              

 D. Vì sắt và nhôm là 2 kim loại quí hiếm

Câu 36. Ba ống nghiệm chứa dung dịch : FeCl2 , FeCl3 , HCl. Để phân biệt các chất trên bằng phương pháp hóa học, bạn dùng thuốc thử là:

  A. KCl                          B. BaSO4                                C. NaOH                           D. Na2SO4
 Câu 37. Khi cho sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng thì ta thu được muối sắt (III) sunfat, khí SO2 và H2O. Phương trình phản ứng thể hiện quá trình trên là:

A. 2Fe + 4H2SO4 (đặc)    → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O           

B. 2Fe + 6H2SO4 (đặc)    →  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + H2O         

C. 4Fe + 3H2SO4 (đặc)    → Fe2(SO4)3 + 5SO2 + H2O          

D. 2Fe + 6H2SO4 (đặc)    →Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 38. Cho 0,84 gam sắt vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng ta được muối clorua và khí H2, biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích H2 thu được (đktc) là:

A. 0,15 lít                      B. 0,1256 lít                     C. 0,2856 lít                       D. Kết quả khác

Câu 39. Có 4 ống nghiệm riêng biệt không có nhãn, đựng các dung dịch FeSO4, Fe2(SO4)3, CuCl2, Al2(SO4)3. Bạn cho kim loại nào sau đây để phân biệt các chất trên.

    A. Đồng                        B. Kẽm                                          C. Natri                D. Chì

Câu 40. Sơ đồ nào sau đây biểu diễn quá trình luyện gang từ quặng sắt.

 A. FeO →  Fe3O4  → Fe                                    B. Fe2O3 →  FeO  → Fe                                  C. Fe2O3  → Fe3O4  →  Fe                                  D. Fe2O3 →  Fe3O4  → FeO  → Fe

Câu 41. Cho a gam FeCO3 vào dung dịch HCl dư. Sau đó dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong, thu được 2 gam kết tủa. Khối lượng a là:

       A. 1,5 gam                    B. 3 gam                                 C. 2,32 gam                  D. 4 gam

Câu 42. Hàm lượng của các nguyên tố trong thép thường là:
 A. Dưới 2% là cacbon, dưới 0,8% là S, P, Mn còn lại Fe                                                    

  B. Dưới 2% là cacbon, dưới 0,8% là S, P, Mn dưới 6,5% là Si                                            

 C. Dưới 3% là cacbon, dưới 0,8% là S, P, Mn còn lại Fe                                                               D. Dưới 2% là cacbon, dưới 0,8% là S, P, Mn dưới 0,5% là Si và còn lại Fe

Câu 43. Các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dao, rựa, búa…Khi lao động xong thì người ta phải lau, chìu (vệ sinh) các thiết bị này. Việc làm này nhằm mục đích đúng nhất là

A. Thể hiện tính cẩn thận của người lao động     B. Làm các thiết bị không bị gỉ           C. Để cho mau bén (sắc)                                        D. Để sau này bán lại không bị lỗ

Câu 44 Cho 3,2g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1

Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:

    A. 0,1 mol                   B.0,15 mol         C. 0,2 mol                           D.0,25 mol

Câu 45.Cho a gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 1M thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Giá trị của a là:

 A.1,6                    B.2,4 g                        C.3,2                              D.3,6 g

Câu 46.Cho 3,2 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1 : 1. Nồng độ mol của dung dịch HCl là:

A. 0,5 M                    B.1M                      C.1,5 M                                 D.2 M

                               TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ
Câu 1 : Một hợp chất hữu cơ :

· Là chất khí ít tan trong nước.

· Tham gia phản ứng cộng brom.

· Cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí Cacbonic và hơi nước. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí này sinh ra khí cacbonic và 1 mol hơi nước.

Hợp chất đó là : 

A. Metan               B. Etilen                C. Axetilen                     D. Benzen

Câu 2: Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng :

A. C2H4, CH4        B. C2H4, C6H6        C. C2H4, C2H2                         D. C2H2, C6H6
Câu 3: Một hợp chất hữu cơ :

· Là chất khí ít tan trong nước.

· Cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí Cacbonic và hơi nước.

- Hợp chất chỉ tham gia phản ứng thế với Clo, không tham gia phản ứng cộng Clo.

Hợp chất đó là :

A. CH4                 B. C2H2                      C. C2H4                       D. C6H6
Câu 4: Một hợp chất hữu cơ :

· Là chất khí ít tan trong nước.

· Hợp chất tham gia phản ứng cộng.

· Cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí này cần 3 thể tích oxi sinh ra 2 thể tích hơi nước và khí cacbonic.

Hợp chất đó là :

A. CH4                        B. C2H2                      C.C2H4                     D. C6H6
Câu 5: Một hợp chất hữu cơ :

· Là chất khí ít tan trong nước.

· Hợp chất tham gia phản ứng cộng brom.

· Cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic và hơi nước.

· Là nguyên liệu điều chế nhựa PVC,cao su, axit axetic.

Hợp chất đó là :

A. CH4                  B. C2H2                       C. C2H4                   D. C6H6

Câu 6: Các chất chỉ có liên kết đơn :

A. Metan, axetilen    B. Benzen, Polietilen   C. Metan, Polietilen     D. Axetilen, metan

Câu 7: Các chất có liên kết đôi :

A. Benzen, Etilen      B. Etilen, Metan      C. Axetilen, Polietilen   D. Metan, Axetilen

Câu 8: Trong phân tử benzen có :

A. 6 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.            B. 12 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.

C. 9 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.             D. 9 liên kết đơn, 6 liên kết đôi.

Câu 10: Những tính chất sau, tính chất nào không phải là của dầu mỏ :

A. Chất lỏng    B. Không tan trong nước   C. Nhẹ hơn nước    D. Có nhiệt độ sôi thấp và xác định

Câu 11: Các nguyên nhân sau, nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển :

A. Nước thải công nghiệp                    B. Nạn tràn dầu từ các tai nạn đắm tàu chở dầu.

C. Thử bom hạt nhân trên biển.    D. Khai thác làm cạn  kiệt nguồn thủy sản, hải sản.

Câu 12: Khí C2H2 lẫn khí SO2, CO2, hơi nước. Để thu được khí C2H2 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua :

A. Dung dịch nước Brom dư.                        

B. Dung dịch nước Brom dư rồi qua dung dịch H2SO4 đặc.

C. Dung dịch NaOH dư rồi qua dung dịch H2SO4 đặc.                   

D.Dung dịch kiềm.

Câu 13: Rượu Etylic 35o nghĩa là :

A.Rượu sôi ở 35oC                                                           

B. Dung dịch rượu có 35% rượu etylic nguyên chất.

C. 35 phần thể tích rượu Etylic trong 100 phần thể tích rượu và nước.

D. Số gam rượu trong 100 gam nước là 35 gam.

Câu 14: Để có 100 ml rượu 40o người ta làm như sau :

A. Lấy 40 ml rượu nguyên chất trộn với 60 ml nước.    B. Lấy 40 ml rượu thêm nuớc cho đủ 100ml.

C. Lấy 40 gam rượu trộn với 60 gam nước.                    D. Lấy 40 ml rượu trộn với 60 gam nước.

Câu 15: Rượu etylic có tính chất đặc trưng là do :

A. Trong phân tử rượu có 6 nguyên tử hiđro.              B. Trong phân tử rượu có 1 nguyên tử Oxi.

C. Trong phân tử rượu chỉ có liên kết đơn.                     D. Trong phân tử rượu có nhóm –OH.

Câu 16: Phương pháp dùng để phân biệt rượu etylic, axit axetic,  benzen đơn giản nhất là :

A. Quì tím và H2O        B. Dung dịch Br2 và H2O      C. Clo và H2O       D. O2 và H2O

Câu 17: Đốt cháy 5,8 g một hợp chất hữu cơ A thì thu được 13,2 g khí CO2 và 5,4 g hơi nước. Biết khối lượng mol của A là 58 g.

Công thức phân tử của A là :

A. C2H3O               B. C3H6O              C. C2H4O                      D. C2H2O

Câu 18: Hoàn thành các phương trình phản ứng :

a. CH4  + ……….
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b. C6H6  + ……..
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c. CH3-COOH +……..
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d. C6H12O6     
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Câu 19
Tính chất vật lí cơ bản của metan là :
A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước.

B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước.

C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.

D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. 

Câu 20.Trong phân tử metan có
 A. 4 liên kết đơn C – H.
B. 1 liên kết đôi C = H và 3 liên kết đơn C – H.

C. 2 liên kết đơn C – H và 2 liên kết đôi C = H. 

D. 1 liên kết đơn C – H và 3 liên kết đôi C = H.

Câu 21.Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ có phản ứng thế với clo, không có phản ứng cộng với clo A. C6H6             B. C2H2             C. C2H4                     D. CH4
Câu 22:Sản phẩm chủ yếu của một hợp chất hữu cơ khi cháy là :
A. khí nitơ và hơi nước.                          B. khí cacbonic và khí  hiđro.

C. khí cacbonic và cacbon.                   D. khí cacbonic và hơi nước.

Câu 23:Hợp chất hữu cơ không có khả năng tham gia phản ứng cộng là (chương 4/ bài 36/ mức 1)
A. metan.          B. benzen.              C. etilen.                         D. axetilen.

Câu 24  Khi đốt cháy khí metan bằng khí oxi thì tỉ lệ thể tích của khí metan và khí oxi nào dưới đây để được hỗn hợp nổ ? 
A. 1 thể tích khí metan và 3 thể tích khí oxi.

B. 2 thể tích khí metan và 1 thể tích khí oxi.

C. 3 thể tích khí metan và 2 thể tích oxi.

D. 1 thể tích khí metan và 2 thể tích khí oxi.

Câu 25: Cho các chất sau: H2O, HCl, Cl2, O2, CO2. Khí metan phản ứng được với 
A. H2O, HCl.                              B. Cl2, O2.

C. HCl, Cl2.                               D. O2, CO2.

Câu 26.Phản ứng đặc trưng của metan là 
A. phản ứng cộng.                                   B. phản ứng thế.

C. phản ứng trùng hợp.                           D. phản ứng cháy.

Câu 27
Phản ứng biểu diễn đúng giữa metan và clo là 

A. CH4 + Cl2 
[image: image5.wmf]as
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 CH2Cl2 + H2.

B. CH4 + Cl2 
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 CH3Cl + HCl.

C. CH4 + Cl2 
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 CH2 + 2HCl.

D. 2CH4 + Cl2 
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 2CH3Cl + H2.

Câu 28 Cho khí metan tác dụng với khí oxi theo phản ứng sau:
                    [image: image9.png]



Tổng hệ số trong phương trình hoá học là 

A. 5.              B. 6.                             C. 7.          D. 8.

Câu 29.Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol H2O gấp đôi số mol CO2. Công thức phân tử hiđrocacbon đó là 
A. C2H4.                           B. C2H6                                   .C. CH4.                               D. C2H2.

Câu 30     Để tinh chế khí metan có lẫn etilen và axetilen, ta dùng :
A. dung dịch nước brom dư.                                B. dung dịch NaOH dư.
C. dung dịch AgNO3/NH3 dư.                               D. dung dịch nước vôi trong dư.

Câu 31.Chất hữu cơ nào sau đây, khi cháy tạo thành số mol khí CO2 nhỏ hơn số mol hơi nước ? 
A. CH4                    B. C2H4                                         C. C2H2                                 D. C6H6
Câu 32 Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích  hiđrocacbon X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích  hiđrocacbon X khi đem đốt (trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).  Hiđrocacbon đó là 
A. C2H2.                     B. C2H4.                      C. CH4.                            D. C3H6.

Câu 33. Phương pháp nào sau đây nhằm thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan và khí cacbonic ? 
A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư.

B. Đốt cháy hỗn hợp rồi dẫn qua nước vôi trong.

C. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H2SO4.

D. Dẫn hỗn hợp qua bình đựng nước brôm dư.

Câu 34. Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp với metan người ta dùng (chương 4/ bài 36/ mức2)
A. nước.                B. khí  hiđro                  .C. dung dịch brom.                    D. khí oxi.

Câu 35:  Cho các chất sau: CH4, Cl2, H2, O2. Có mấy cặp chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một ?
A. 2               B. 3                                C. 4                               D. 5

Câu 36    Hoá chất nào sau đây dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4 ? 
A. Dung dịch brom.                                      B. Dung dịch phenolphtalein.

C. Quì tím.                                                       D. Dung dịch bari clorua.

Câu 37.Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố cacbon và  hiđro trong CH4 lần lượt là 
A. 50% và 50%.                           B. 75% và 25%.

C. 80% và 20%.                           D. 40% và 60%.

Câu 38Khi đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol metan người ta thu được một lượng khí CO2 (đktc) có thể tích là 
A. 5,6 lít.                    B. 11,2 lít.                     C. 16,8 lít.                            D. 8,96 lít.

Câu 39: Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan là 
A. 11,2 lít.               B. 4,48 lít.                   C. 33,6 lít.                              D. 22,4 lít.

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam khí metan, dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa thu được là 
A. 20 gam.              B. 40 gam.                C. 80 gam.                               D. 10 gam.

Câu 41:Khối lượng khí CO2 và khối lượng H2O thu được khi đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan lần lượt là :
A. 44 gam và 9 gam.                             B. 22 gam và 9 gam.

C. 22 gam và 18 gam.                            D. 22 gam và 36 gam.

Câu 42Thể tích không khí (chứa 20% thể tích oxi) đo ở đktc cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam khí metan là 
A. 8,96 lít.                     B. 22,4 lít.            C. 44,8 lít.                           D. 17,92 lít.

Câu 43  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 (đktc) thu được 16,2 gam nước. Thành phần phần trăm theo thể tích của khí CH4 và H2 trong hỗn hợp lần lượt 
A. 60% và 40%.               B. 80% và 20%.                 C. 50% và 50%.                D. 30% và 70%.

Câu 44.Tỉ khối hơi của một ankan đối với khí metan là 1,875. Công thức phân tử của ankan là 
A. C3H8.                        B. C2H6.                 C. C4H10.                              D. C5H12.

Câu 44  Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có (chương 4/ bài 37/  mức 1)
A. một liên kết đơn.                 B. một liên kết đôi.

C. hai liên kết đôi.                     D. một liên kết ba.

Câu 45.Khi đốt cháy khí etilen thì số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ 
A. 2 : 1.              B. 1 : 2.                     C. 1 : 3.                        D. 1 : 1.

Câu 46:Trong điều kiện nhiệt độ, áp suất không đổi thì khí etilen phản ứng với khí oxi theo tỉ lệ tích là 
A. 1 lít khí C2H4 phản ứng với 3 lít khí O2.      B. 1 lít khí C2H4 phản ứng với 2 lít khí O2.

C. 2 lít khí C2H4 phản ứng với 2 lít khí O2.         D. 2 lít khí C2H4 phản ứng với 3 lít khí O2.

Câu 47:Tổng số mol giữa chất phản ứng và sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí etilen là 
A. 5.                 B. 6.                 C. 7.                       D. 8.

Câu 48:Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là 
A. metan.               B. etan.                     C. etilen.           D. axetilen.

Câu 49:Số liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử khí etilen là 
A. bốn liên kết đơn và hai liên kết đôi.              B. ba liên kết đơn và hai liên kết đôi.

C. bốn liên kết đơn và một liên kết đôi.         D. hai liên kết đơn và hai liên kết đôi.

Câu 50.Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là:
A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.       B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro.

C. tham gia phản ứng trùng hợp.
D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước.
Câu 51:Hóa chất dùng để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết là     A. dung dịch brom.                      B. dung dịch phenolphtalein.

      C. dung dịch axit clohidric.                D. dung dịch nước vôi trong.

Câu 52.Khí etilen cho phản ứng đặc trưng là 
A. phản ứng cháy.                 B. phản ứng thế.               C. phản ứng cộng.   D. phản ứng phân hủy.

Câu 52:Tính chất vật lý của khí etilen 
A. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

B. là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. là chất khí màu vàng lục, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 53:Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây ? 
A. Phản ứng cháy với khí oxi.                     B. Phản ứng trùng hợp.

C. Phản ứng cộng với dung dịch brom.          D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 54:Trong  phòng thí nghiệm, người ta dùng rượu etylic với chất xúc tác là H2SO4 đặc, nhiệt độ > 1700C để điều chế khí X.  Khí X là 
A. Cl2.                         B. CH4.             C.  C2H4.                             D. C2H2.
Câu 55: Khí  X có tỉ khối so với hiđro là 14. Khí X là 
A. CH4.                      B. C2H4.             C. C2H6.                          D. C2H2.

Câu 56: Khí X có tỉ khối so với không khí là 0,966. Khí X là 
A. metan.              B. etan.                         C. etilen.                   D. axetilen.

Câu 57:

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch brom 0,1M. Vậy X là 
A. C2H4.               B. CH4.                  C. C2H2.                                 D. C2H6.

Câu 58:Khí X có thành phần phần trăm về khối lượng nguyên tố cacbon trong hợp chất là 85,7 %. Khí X là 
A. CH4.               B. CH3Cl.               C. C2H4.                        D. C2H5Cl.

Câu 59: Cho sơ đồ chuyển hóa:
M  + O2 
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 N  +  H2O

N+ Ca(OH)2 
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M, N, P lần lượt là 

A. CO2 , CaCO3, C2H4.

B. C2H4, CO2, CaCO3.

C. CaCO3, C2H4, CO2.

D. CO2, C2H4, CaCO3.

Câu 60Trùng hợp 2 mol etilen ( với hiệu suất 100 % ) ở điều kiện thích hợp thì thu được  khối lượng polietilen là 
A. 7 gam.          B. 14 gam.                 C. 28 gam.                 D. 56 gam.

Câu 61: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí etilen ở đktc. Thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng ở đktc là ( biết rằng khí oxi chiếm 20% thể tích không khí)  
A. 11,2 lít; 56 lít.                          B. 16,8 lít; 84 lít.

C. 22,4 lít; 112 lít.                         D. 33,6 lít; 68 lít.            

Câu 62.Đốt cháy hoàn toàn 14 gam khí etilen. Thể tích khí oxi cần dùng ở đktc và khối lượng khí CO2 sinh ra là 
A. 33,6 lít; 44 gam.                      B. 22,4 lít; 33 gam.

C. 11,2 lít; 22 gam.                       D. 5,6 lít; 11 gam.

Câu 63.Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết 8 gam brom trong dung dịch là 
A. 0,7 gam.                          B. 7 gam.            C. 1,4 gam.                       D. 14 gam.

Câu 64.Đốt cháy hoàn toàn khí etilen, thu được 5,6 lít khí CO2. Thể tích khí etilen và oxi cần dùng l
A  5,6 lít; 16,8 lít.                  B. 2,8 lít; 8,4 lít.               C. 28 lít; 84 lít.                    D. 2,8 lít; 5,6 lít.

Câu 65: Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là 
A. 50 % ; 50%.                         B. 40 % ; 60%.              C. 30 % ; 70%.                      D. 80 % ; 20%.

Câu 66.Đốt cháy hoàn toàn 25 cm3 một hỗn hợp gồm metan và etilen thì cần 60 cm3 oxi ( các khí đo ở đktc). Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là  
A. 60% ; 40%.                         B. 50% ; 50%.

C. 40% ;  60%.                         D. 30% ; 70%.

Câu 67:Cho 11,2 lít khí etilen ( đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5%. Khối lượng dung dịch brom tham gia phản ứng là 
A. 160 gam.           B. 1600 gam.               C. 320 gam.                  D. 3200 gam.

Câu 68.Cho 2,24 lít khí etilen ( đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 0,1M. Thể tích dung dịch brom tham gia phản ứng là 
A. 2 lít.                   B. 1,5 lít.              C. 1 lít.                           D. 0,5 lít.

Câu 69.Biết rằng 0,1 lít khí axetilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí etilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là 
A. 300 ml.             B. 200 ml.              C. 100 ml.                     D. 50 ml.

Câu70.Cấu tạo phân tử axetilen gồm 
A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.           B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.            D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Câu 71Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là 
A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.                 B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.

C. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.                D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.

Câu 72 .Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có (chương 4/ bài 38/ mức 1)   
A. một liên kết đơn.   B. một liên kết đôi.               C. một liên kết ba.             D. hai liên kết đôi.

Câu 73.Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là 
A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.                    B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.          D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 74.Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là
A. metan.           B. etilen.                  C. axetilen.                         D. etan.

Câu 74.Axetilen có tính chất vật lý 
A. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 75:  Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là)  
A. 2 : 1.              B. 1 : 2.              C. 1 : 3.                       D. 1 : 1.

 Câu 76.Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây ? 

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.                        B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.                                 D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 77.Liên kết C
[image: image13.wmf]º

C trong phân tử axetilen có đặc điểm 
 A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

 B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

 C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

 D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Câu 78:Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom? 
A. CH4 ; C6H6.                      B. C2H4 ; C2H6.              C. CH4 ; C2H4.                   D. C2H4 ; C2H2. 

Câu 79.Một hiđrocacbon X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học sau: 
2X + 5O2 
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 4 Y + 2H2O

Hiđrocacbon X là 

A. etilen.           B. axetilen.           C. metan.            D. benzen.

Câu 80 .Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là 
A. C2H2.          B. C2H4 .                 C. C2H6.                              D. CH4.

Câu 81.1 mol  hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ 2 mol brom trong dung dịch. Hiđrocacbon X là 
A. CH4.            B. C2H4.                    C. C2H2.                        D. C6H6.

Câu 82 .Chất có liên kết ba trong phân tử là
A. metan.                     B. etilen.                       C. axetilen.                             D. benzen.
Câu 83 .Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
X + H2O 
[image: image15.wmf]®
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T + Ca(OH)2 
[image: image17.wmf]®

CaCO3
[image: image18.wmf]¯

 +H2O

X, Y, Z, T lần lượt là (chương 4/ bài 38/ mức 2)

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.             

B. CaC2, C2H2 , CO2, Ca(OH)2.        

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.              

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

Câu 84 .Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là 
A. 16,0 gam.               B. 20,0 gam.              C. 26,0 gam.                    D. 32,0 gam.

Câu 85.Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ? 
A. 300 lít.               B. 280 lít.                   C. 240 lít.                             D. 120 lít.

Câu 86: Một hiđrocacbon X có thành phần phần trăm về khối lượng cacbon trong hợp chất là 92,3%.Hiđrocacbon X là 
A. C2H2.             B. C2H4.             C. C3H6.                           D. C3H8.

Câu 87.Trong điều kiện thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu được chất khí là 
A. C2H4.                     B. C2H6.                   C. C3H4,                             D. C3H6.

Câu 88.Biết rằng 0,1 lít khí etilen ( đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là
A. 200 ml.            B. 150 ml.                     C. 100 ml.                        D. 50 ml.

Câu 89.Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí C2H2 trong bình chứa khí oxi dư. Thể tích khí CO2 thu được (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là
A. 11,2 lít.            B. 16,8 lít.                  C. 22,4 lít.                      D. 33,6 lít.

Câu 90.Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là 
A. 20%;  80%.                B. 30%;  70%.          C .40% ; 60%.         D. 60%;  40%.

Câu 91.Đốt hoàn toàn 24 ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54 ml oxi ( các thể tích khí đo ở đktc). Thể tích khí CO2 sinh ra là 
A. 24 ml.                    B. 30 ml.                    C. 36 ml.                    D. 42 ml.

Câu 92:Đốt cháy hoàn toàn 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Thể tích của mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt  
A. 16,8 ml ;  11,2 ml.                  B. 5,6 ml ;  22,4 ml.        C. 22,4 ml ;5,6 ml.  D. 11,2 ml ; 16,8 ml.

Câu 93.Một hỗn hợp khí gồm metan và axetilen có khối lượng 3 gam, ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 3,36 lít. Khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là 
A. 1,44 gam; 1,56 gam                    B. 1,56 gam; 1,44 gam

C. 1,5 gam; 1,5 gam                         D. 2 gam; 1 gam

Câu 94.Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư có 16 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là 
A. 4,48 lít; 1,12 lít.             B. 3,36 lít; 2,24 lít.

C. 1,12 lít; 4,48 lít.             D. 2,24 lít; 3,36 lít.

Câu 95 .Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là 
A. 34,6 gam.         B. 17,3 gam.     C. 8,65 gam.            D. 4,325 gam.

Câu 96.Phân tử nào sau đây có cấu tạo là mạch vòng sáu cạnh đều nhau ba liên kết đơn đôi xen kẻ nhau ? 
A. Axetilen.                     B. Propan.                     C. Benzen.                      D. Xiclohexan.

Câu 97.Phản ứng đặc trưng của benzen là 
A. phản ứng cháy.                             B. phản ứng cộng với hiđro (có niken xúc tác).

C. phản ứng thế với brom (có bột sắt).            D. phản ứng thế với clo (có ánh sáng).

Câu 98.Trong các phản ứng sau phản ứng hóa học đúng là :
A. C6H6 +Br ( C6H5Br + H

B. C6H6 + Br2 
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C. C6H6 + Br2 (C6H6Br2
D. C6H6 +2Br 
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Câu 99.Trong các hiđrocacbon sau khi đốt hiđrocacbon nào sinh ra nhiều muội than ? 
A. C2H6                    B. CH4                        C. C2H4                             D. C6H6
Câu 100: Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 78 đvC. Vậy A là 
A. C2H2.                     B. C6H12.                C. C2H4.                          D. C6H6.

Câu 100.Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 31,4 gam brombenzen ? Biết hiệu suất phản ứng là 85% 
A. 15,6 gam.               B. 13,26 gam.               C. 18,353 gam.                   D. 32 gam.

Câu 101.Cần bao nhiêu kg oxi để đốt cháy hết 4 kg benzen chứa 2,5% tạp chất không cháy ? 
A. 24 kg                      B. 12 kg                   C. 16 kg                           D. 36 kg

Câu 102.Cho 7,8 gam benzen phản ứng với brom dư (có bột sắt xúc tác) hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng brombenzen thu được là .
A. 12,56 gam.                B. 15,7 gam.            C. 19,625 gam.             D. 23,8 gam.

Câu 103.Thành phần chính của khí đồng hành là :
A. C2H2.                      B. CH4.                    C. C2H4.                          D. H2.

Câu 104.Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 
A. phun nước vào ngọn lửa.                         B. phủ cát vào ngọn lửa.

C. thổi oxi vào ngọn lửa.                            D. phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa.

Câu 105 .Trên mũi khoan để khai thác dầu mỏ người ta có gắn 
A. thép tốt.               B. đá thạch anh.               C. kim cương.           D. đá hoa cương.

Câu 106.Crăckinh dầu mỏ để thu được 
A. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ hơn.

B. hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon có phân tử khối lớn hơn.

C. dầu thô.

D. hiđrocacbon nguyên chất.

Câu 107.Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí thiên nhiên chứa 96% metan; 2% nitơ và 2% khí cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 
A. 9,6 lít.                     B. 19,2 lít.                    C. 28,8 lít.                             D. 4,8 lít.

Câu 108.Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5 lít khí thiên nhiên chứa 95% metan; 2% nitơ; 2% khí cacbon monooxit và 1% cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 
A. 9,55 lít.                      B. 9,5 lít.                   C. 4,75 lít.                           D. 5 lít.

Câu 109.Chất làm mất màu dung dịch brom là 
A. CH4.                  B. CH2 = CH – CH3.            C. CH3 – CH3.            D. CH3 – CH2 – CH3.

Câu 110.Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí axetilen là 
A. Al4C3.                   B. CaC2.                           C. Ca.                            D. Na.

Câu 111.Chất khi tác dụng với nước sinh ra khí metan là:
A. Al4C3.                    B. CaC2.                      C. CaCO3.                      D. Na2CO3. 

Câu 112.Khí tham gia phản ứng trùng hợp là 
A. CH4.                 B. C2H4.                      C. C3H8.                               D. C2H6.

Câu 113.0,1 mol hiđrocacbon X phản ứng vừa đủ với 0,1 mol brom trong dung dịch. X là
 A. CH4.              B. C2H6.                      C. C3H8.                              D. C2H4.
Câu 114. Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A người ta thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Vậy A là 
A. CH4.                     B. C2H6.                  C. C2H2.                            D. C3H6.
Câu 115.Khi đốt hoàn toàn 1 hiđrocacbon A ta thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol của H2O. Vậy A là      A. C2H6.                    B. C2H2.              C. C3H4.                    D. C2H4.
Câu 116.Chất không làm mất màu dung dịch brom là :
A. C2H6.                            B. C2H2.                 C. C2H4.                      D. C3H4.

Câu 117 .Một hợp chất hữu cơ A có thành phần phần trăm khối lượng cacbon là 75%. Vậy A là 
A. C2H4.                       B. C2H6.                     C. CH4.                        D. C2H2.

Câu 118. 2,9 gam chất A ở đktc có thể tích là 1,12 lít. Vậy A là 
A. C3H8.                         B. CH4.                      C. C4H8.                       D. C4H10.

Câu 119 .Một hợp chất hữu cơ X có chứa 12,8% cacbon; 2,1 % hiđro; 85,1% brom về khối lượng. Vậy X là 
A. C2H4Br2.                 B. C2H2Br4.                 C. C6H5Br.                     D. C6H6Br6.

Câu 120.Cho 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CH4 và C2H4 có tỉ lệ thể tích là 3 : 2 qua dung dịch chứa 20 gam brom. Khối lượng brom còn dư là (Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) 
A. 12 gam.                    B. 4 gam.                    C. 16 gam.                  D. 8 gam.

Câu 121: Khi đốt cháy hoàn toàn một lít khí X thu được 3 lít CO2. Biết các khí đo ở cùng điều kiện áp suất và nhiệt độ. Vậy X là 
A. C3H8.                     B. CH4.                           C. C2H2.                      D. C2H4.
Câu 122.Cho 3 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H4 (đktc) vào dung dịch brom dư, người ta thu được 16,92 gam đibrometan. Phần trăm về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu là 
A. 67,2 % C2H4 và 32,8 % CH4.                  B. 32,8 % C2H4 và 67,2 % CH4.

C. 33,6 % C2H4 và 66,4 % CH4.                 D. 66,4 % C2H4 và 33,6 % CH4.
Câu 123 

Đốt hoàn toàn V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CH4 và C2H4 (tỉ lệ mol 1 : 1) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện 3 gam kết tủa. Giá trị của V là 
A. 0,448 lít.               B. 4,48 lít.                     C. 0,672 lít.                        D. 6,72 lít.

Câu 124.Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4,48 lít C2H2 và 2,24 lít C2H4 (các thể tích ở đktc) 
A. 6,72 lít.                  B. 15,68 lít.                     C. 13,44 lít.                       D. 17,92 lít.

Câu 125.Cho 6,72 lít hỗn hợp gồm CH4 và C2H2 (ở đktc) đi qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 2,6 gam. Phần trăm theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp là 
A. 33,33% C2H2 và 66,67 % CH4.

B. 66,67,% C2H2 và 33,33% CH4.

C. 2,5% C2H2 và 97,5 % CH4.

D. 97,5 % C2H2 và 2,5 % CH4.

Câu 126.Nhiệt độ sôi của rượu etylic là 
A. 78,30C.                B. 87,30C.           C. 73,80C.            
D. 83,70C.

Câu 127 .Độ rượu là 
A. số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

B. số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

C. số  gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

D. số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước.

Câu 128.Trong 100 ml rượu 450 có chứa 
A. 45 ml nước và 55 ml rượu nguyên chất.             B. 45 ml rượu nguyên chất và 55 ml nước.

C. 45 gam rượu nguyên chất và 55 gam nước.      D. 45 gam nước và 55 gam rượu nguyên chất.

Câu 129.Công thức cấu tạo của rượu etylic là :
A. CH2 – CH3 – OH.


            B. CH3 – O – CH3.

C. CH2 – CH2 – OH2.       


D. CH3 – CH2 – OH.

Câu 130.Nhóm –OH trong phân tử rượu etylic có tính chất hóa học đặc trưng là
 A. tác dụng được với kim loại giải phóng khí hiđro.
B. tác dụng được với natri, kali giải phóng khí hiđro.

C.tác dụng được với magie, natri giải phóng khí hiđro.

D. tác dụng được với kali, kẽm giải phóng khí hiđro.

Câu 131.Rượu etylic cháy trong không khí, hiện tượng quan sát được là :
A. ngọn lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt.


     
B. ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt.

C. ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.   


D. ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt.

Câu 132.Rượu etylic trong phân tử gồm 
A. nhóm etyl ( C2​H5) liên kết với nhóm – OH. 

B. nhóm metyl (CH3) liên kết với nhóm – OH. 

C. nhóm hyđrocacbon liên kết với nhóm – OH. 

D. nhóm metyl ( CH3) liên kết với oxi.

Câu 133.Rượu etylic là  
A. chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,… 

B. chất lỏng màu hồng , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…

C. chất lỏng không màu, không tan trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…

D. chất lỏng không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như: iot, benzen,…

Câu 135.Trên nhãn của một chai rượu ghi 180 có nghĩa là 
A. nhiệt độ sôi của rượu etylic là 180C.
B. nhiệt độ đông đặc của rượu etylic là 180C.

C. trong 100 ml rượu có 18 ml rượu etylic nguyên chất và 82 ml nước. 

D. trong 100 ml rượu có 18 ml nước và 82 ml rượu etylic nguyên chất.

Đáp án: C 

Câu 136
Muốn điều chế 100 ml rượu etylic 650 ta dùng  

A. 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất.

B. 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước.

C. 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước.

D. 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước.

Câu 137.Rượu etylic tác dụng được với natri vì 
A. trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. trong phân tử có nguyên tử hiđro và nguyên tử oxi.

C. trong phân tử có nguyên tử cacbon, hiđro và nguyên tử oxi.

D. trong phân tử có nhóm – OH.

Câu 138.Cho 11,2 lít khí etilen ( đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric ( H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là  
A. 40%               B. 45%.

 C. 50%                                  D. 55%.

Đáp án: A

Câu 139.Cho rượu etylic 900 tác dụng với natri. Số phản ứng hóa học có thể xảy ra là 
A. 1.        
B. 2.                            C. 3.     


D. 4.

Câu 140. Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng 
A. sắt.        

B. đồng          C. natri.



 D. kẽm. 

Câu 141.Cho rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali. Số phản ứng hóa học xảy ra là 
A. 1.        



B. 2.                     C. 3.               D. 4.

Câu 142.Hợp chất Y là chất lỏng không màu, có nhóm – OH trong phân tử,  tác dụng với kali nhưng không tác dụng với kẽm. Y là 
A. NaOH.          
B. CH3COOH.                      C. Ca(OH)2.                
D. C2H5OH.

Câu 143.Rượu etylic có khả năng hòa tan trong nước hơn metan, etilen là do 
A. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon.

B. trong phân tử rượu etylic có 6 nguyên tử hiđro.

C. trong phân tử rượu etylic có nhóm – OH. 

D. trong phân tử rượu etylic có 2 nguyên tử cacbon và 6 nguyên tử hiđro.

Câu 144:Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là
 A. có bọt khí màu nâu thoát ra.
B. mẫu natri tan dần không có bọt khí thoát ra.

C. mẫu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan.

D. có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần.

Câu 145.Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là 
A. KOH; Na; CH3COOH; O2.                   B. Na; K; CH3COOH; O2.

C. C2H4; Na; CH3COOH; O2.                    D. Ca(OH)2; K; CH3COOH; O2.

Câu 146
Đốt cháy dẫn xuất của hidrocacbon X, chứa 1 nguyên tử oxi theo sơ đồ sau: 

         X    +      3O2    (    2CO2   +    3H2O

 X là .A. C2H4O.      

B. C2H6O.    C. C3H8O.     
        D. C3H6O.

Câu 147.Biết tỉ khối hơi của X so với khí metan là 2,875. Công thức phân tử của X là 
A. C2H4O2.   

B. C3H8O.
           C. CH4O.

D. C2H6O.

Câu 148.Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra ( đktc)  
A. 2,8 lít.


B. 5,6 lít.

C. 8,4 lít.

D. 11,2 lít.
Câu 149.Thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là 
A. 16,20 lít.



B. 18,20 lít.
           C. 20,16 lít.
D. 22,16 lít.

Câu 150:Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 90 ml nước cất thu được 
A. rượu etylic có độ rượu là 200. 


B. rượu etylic có độ rượu là 250.

C. rượu etylic có độ rượu là 300. 


D. rượu etylic có độ rượu là 350.

Câu 151.Hòa tan một mẫu kali dư vào rượu etylic nguyên chất thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Thể tích rượu etylic đã dùng là (Biết khối lượng riêng của rượu etylic là D= 0,8g/ml
A. 11,0 ml.        
B. 11,5 ml.                     C. 12,0 ml.    
           D. 12,5 ml.

Câu 152.Thể tích không khí (đktc) (chứa 20 % thể tích oxi) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic nguyên chất là 
A. 6,72 lít                B. 67,2 lít.

C. 13,44 lít.

D. 1,344 lít.
Câu 153.Đốt cháy hoàn toàn 57,5 ml rượu etylic. Thể tích khí CO2 ( đktc) thu được là
( biết D = 0,8g/ml) 

A. 2,24 lít.



B. 22,4 lít.

C. 4,48 lít.
D. 44,8 lít.
Câu 154.Muốn điều chế 20 ml rượu etylic 600 số ml rượu etylic và số ml nước cần dùng là
A. 10 ml rượu etylic và 10 ml nước. 




B. 12 ml rượu etylic và 8 ml nước.


C. 14 ml rượu etylic và 6 ml nước.




D. 8 ml rượu etylic và 12 ml nước.

Câu 155.Đốt cháy hoàn toàn 20 ml rượu etylic a0, dẫn sản phẩm khí thu được qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 60 gam kết tủa ( biết D = 0,8g/ml). Giá trị của a là 
A. 68,25.  







B. 86,25.  



C. 25,86.  







D. 25,68.  
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